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Bài tập Tiếng Việt nâng cao lớp 1 (ôn tập đầu năm lớp 2) 
 

Họ và tên:  ........................................................................................ Lớp ........ 

Đọc hiểu 
BÀI 1: HOA NGỌC LAN 

*Dựa vào nội dung bài, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1) Cây hoa ngọc lan được trồng ở đâu? 

    a. Ở ngay đầu hè nhà bà 

    b. Ở trước sân nhà bà 

    c. Ở vườn nhà bà 

2) Thân cây lan như thế nào? 

    a. Cao, to 

    b. Vỏ bạc trắng 

    c. Cả hai ý trên 

3) Nụ hoa lan màu gì? 

    a. Bạc trắng                   

    b. Xanh thẫm                 

    c. Trắng ngần 

4)  Khi nở, cánh hoa lan như thế nào? 

    a. Xinh xinh 

    b. Xòe ra duyên dáng 

    c. Lấp ló qua kẽ lá 

5) Bài văn nói đến những bộ phận nào của cây hoa ngọc lan? 

    a. Thân, cành, lá, nụ 

    b. Thân, cành, lá, hoa 

    c. Thân, lá, nụ, hoa 

6) Hoa lan có hương thơm như thế nào? 

    a. Thoang thoảng 

    b. Ngào ngạt  

    c. Ngan ngát 

* Bài tập: 

   Bài 1:  Tìm tiếng trong bài : 

    - có vần oa:………………………………………………......................... 

    - có vần oe:………………………………………………......................... 

   Bài 2: Ghi lại các từ ngữ trong bài gồm 2 tiếng có phụ âm đầu giống nhau. 

   ....................................................................................................................... 

   Bài 3: Điền vào chỗ trống s hay x  
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       học  ...inh                           ...inh đẹp                          đèn  ...ếp                                                                     

       ...ức khỏe                            ...òe cánh                         búp  ...en 

  

    Bài 4: Viết tên 5 loài hoa mà em biết. 

   ........................................................................................................................ 

   ........................................................................................................................ 

 

   ************************************************************ 
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Họ và tên:  ...................................................................................... Lớp .......... 

Đọc hiểu 
BÀI 2: MƯU CHÚ SẺ 

*Dựa vào nội dung bài, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

 1) Mèo chộp được chú Sẻ vào lúc nào? 

      a.Vào lúc buổi sớm 

      b.Vào lúc buổi trưa 

      c.Vào lúc buổi tối 

2) Khi Sẻ bị Mèo chộp được, Sẻ đã nói gì với Mèo? 

     a. Hãy thả tôi ra!  

     b. Sao anh không rửa mặt? 

     c. Đừng ăn thịt tôi!  

3) Sẻ làm gì khi Mèo đặt nó xuống đất? 

     a. Xin Mèo tha cho. 

    b. Đứng yên, vẻ sợ hãi. 

    c. Vụt bay đi. 

4) Vì sao Sẻ đã thoát nạn? 

    a. Vì Sẻ nhanh trí 

    b. Vì Sẻ biết bay 

    c. Vì Sẻ lễ phép 

 5) Từ ngữ nào sau đây nói về con Mèo trong bài? 

    a. Ngoan ngoãn                  

    b. Ngốc nghếch                    

    c. Nhanh trí 

*Bài tập: 

Bài 1:Tìm tiếng trong bài: 

        - có phụ âm đầu l hay n:………………………………......................... 

          ................................................................................................................ 

- có phụ âm đầu tr hay ch:……………………………......................... 

Bài 2: Em hãy viết lại câu nói của chú Sẻ trong bài đọc trên. 

................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

Bài 3: Viết một câu khen ngợi chú Sẻ trong bài: 

      ..................................................................................................................... 

      ..................................................................................................................... 
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Bài 4: Trả lời câu hỏi 

    a) Em thích con vật nào trong bài? Vì sao? 

................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

    b) Gia đình em có nuôi con vật gì? 

........................................................................................................................... 

 

************************************************************* 
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Họ và tên:............................................................................................ Lớp ...... 

Đọc hiểu 
BÀI 3: DƯỚI ÁNH TRĂNG 

        Mặt trăng tròn nhô lên từ phía đằng đông. Ánh sáng trong xanh tỏa khắp khu rừng. 

Thỏ mẹ cùng đàn con nắm tay nhau vui múa. Chân thỏ nhịp nhàng lướt theo nhịp trống. 

Trong khu rừng vắng, Hươu, Nai, Chim, Sóc cũng chuyền cành xuống trông cho rõ. 

 

*Dựa vào nội dung bài, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

 1) Mặt trăng mọc ở đâu? 

      a. Ở phía đông bầu trời 

      b. Ở phía tây bầu trời 

      c. Ở trên trời cao 

2) Bầy thỏ sống ở đâu? 

      a. Trong một khu rừng vắng 

      b. Trong rừng xanh sâu thẳm 

      c. Trong một công viên 

3) Dưới ánh trăng, bầy thỏ làm gì? 

      a. Bầy thỏ chuyền từ cành này sang cành khác. 

      b. Thỏ mẹ dạy đàn con nhảy múa theo nhịp trống. 

      c. Bầy thỏ nắm tay nhau vui múa theo nhịp trống. 

4) Có những con vật nào được nói đến trong bài? 

      a. Hươu, Nai, Thỏ. 

      b. Thỏ, Hươu, Nai, Chim, Sóc. 

      c. Thỏ, Hươu, Nai, Sóc. 

5) Đoạn văn trên có mấy câu ? 

      a. 4 câu                                     b. 5 câu                                       c. 6 câu 

* Bài tập: 

Bài 1: Tìm tiếng trong bài: 

          - có vần ia hay ai: ................................................................................ 

          - có vần ươu: ........................................................................................ 

Bài 2: Điền vào chỗ trống r hay d : 

   ...ừng lại                    khu ... ừng                     ... u bé                      ...u lịch. 

Bài 3: Viết lại những chữ đầu câu trong bài đọc trên. 

    ....................................................................................................................... 

    ....................................................................................................................... 
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Bài 4: Ngoài Hươu, Nai, Sóc, Thỏ, em còn biết những con vật nào sống trong rừng? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................. 

 

Bài 5: Sắp xếp các từ ngữ sau để tạo thành các câu văn khác nhau: từ phía, 

mặt trăng, nhô lên, đằng đông.                  

      ..................................................................................................................... 

      ..................................................................................................................... 

      ..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


